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Câu 1: (4,5 điểm)

1. Viết các phương trình hóa học cho mỗi chuyển đổi sau (ghi rõ điều kiện, nếu có). 

a. 
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 Tinh bột.

2. Nêu hiện tượng quan sát được và viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi tiến hành các thí nghiệm sau:

a. Đun nóng hỗn hợp benzen và brom, có xúc tác bột sắt.

b. Nhỏ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch canxi hiđrocacbonat.

c. Cho Na kim loại vào dung dịch FeCl3.

d. Nhỏ dung dịch H2SO4 vào dung dịch Ba(HCO3)2.
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1.
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2.  

- Màu nâu đỏ của brom nhạt màu (hoặc mất màu).
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 - Xuất hiện kết tủa trắng.
             2NaOH   +  Ca(HCO3)2  
[image: image21.wmf]¾¾®

  Na2CO3   +  CaCO3(  + 2 H2O
 - Sủi bọt khí và có kết tủa nâu đỏ.
             2Na + 2H2O 
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2NaOH + H2↑

             3NaOH + FeCl3 
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 Fe(OH)3( + 3NaCl

- Sủi bọt khí và xuất hiện kết tủa trắng.

            H2SO4 + Ba(HCO3)2 
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Câu 2: (5,0 điểm)

1. Cho hỗn hợp gồm các chất rắn Na2CO3, NaCl, CaCl2, NaHCO3. Làm thế nào để thu được NaCl tinh khiết? Viết các phương trình hóa học minh hoạ.
2. Nước muối sinh lý là dung dịch NaCl 0,9%. Nước muối sinh lý được dùng để súc miệng (ngừa và chữa viêm họng, bệnh răng miệng), rửa vết thương, nhỏ mắt, nhỏ mũi, làm dịch truyền...Tuy nhiên, nước muối sinh lý tự pha ở gia đình chỉ nên dùng để súc miệng, rửa vết thương nhẹ chứ không nên nhỏ mắt, thay thế dịch truyền.

Hãy trình bày cách pha chế 500 gam dung dịch nước muối sinh lý từ nước cất và dung dịch NaCl 3%.


3. Chia 1,5 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Al, Fe, Cu thành hai phần bằng nhau:

Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch HCl dư, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 448 ml khí (đktc) và 0,2 gam chất rắn. Hãy tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

Phần 2: Cho tác dụng với 400 ml dung dịch có chứa hai muối AgNO3 0,08M và Cu(NO3)2 0,5M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp chất rắn A, dung dịch B.

a. Hãy xác định thành phần và khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp chất rắn A.

b. Tính nồng độ mol/lít của các chất có trong dung dịch B. Giả sử thể tích dung dịch xem như không thay đổi trong quá trình phản ứng. 

	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1.

- Hòa tan hỗn hợp A vào nước, sau đó cho tác dụng với lượng dư Na2CO3.

                 Na2CO3   +   CaCl2  
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 CaCO3↓  + 2NaCl

- Cho dung dịch sau phản ứng tiếp tục tác dụng với lượng dư dung dịch HCl.

                 HCl   +  NaHCO3  
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  NaCl   +  CO2↑  +  H2O
                2HCl   +  Na2CO3   
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  2NaCl   +  CO2↑  +  H2O

- Cô cạn dung dịch sau phản ứng (chỉ chứa muối NaCl và HCl) ta thu được NaCl tinh khiết.

2.

- Gọi a là khối lượng dung dịch NaCl 3%.

          Ta có:   
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-Cách pha: Dùng cốc thủy tinh khô, đặt lên cân điện tử. Cân chính xác 150 gam dung dịch NaCl 3%. Sau đó thêm nước cất vào đến khi cân hiển thị đúng 500 gam. Ta thu được dung dịch nước muối sinh lí 0,9%.

3.

Phần 1: Cu không tác dụng với dung dịch HCl. Vậy 0,2 gam chất rắn không tan chính là khối lượng Cu.

                   2Al   +   6HCl  
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  2AlCl3   +   3H2↑

                   Fe     +   2HCl  
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  FeCl2     +     H2↑
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        Từ (1) và (2) ta có x = 0,01; y = 0,005.

Vậy     
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Phần 2: Các phản ứng xảy ra theo thứ tự ưu tiên sau:
                    Al        +       3AgNO3     
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    Al(NO3)3      +      3Ag↓

          T:     0,01                 0,032                                                                    (mol)

          S:        0                   0,002                        0,01                      0,03        (mol)

                    Fe        +       2AgNO3     
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    Fe(NO3)2      +      2Ag↓

          T:     0,005                0,002                                                                    (mol)

          S:     0,004                   0                           0,001                    0,002        (mol)

                    Fe        +        Cu(NO3)2  
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    Fe(NO3)2      +        Cu↓

          T:     0,004                 0,2                                                                       (mol)

          S:        0                     0,196                       0,004                    0,004       (mol)

a. Thành phần định tính và định lượng của rắn A.

Rắn A gồm 
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b. Nồng độ mol/lít của các chất trong dung dịch B:

Dung dịch  gồm 
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Câu 3: (4,5 điểm)

1. X là rượu etylic 92o (cồn 92o)

a. Tính thể tích H2 (đktc) thu được khi cho lượng dư Na kim loại tác dụng hoàn toàn với 10 ml dung dịch X. Biết khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất là 0,8 g/ml và khối lượng riêng của H2O là 1 g/ml.

b. Trộn 10 ml dung dịch X với 15 gam axit axetic rồi đun nóng với H2SO4 đặc. Tính khối lượng este thu được, biết hiệu suất của phản ứng este hóa là 80%.
2. Hòa tan hoàn toàn một lượng phân Urê (CO(NH2)2) vào nước được dung dịch G. Dùng dung dịch G thu được thực hiện 3 thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho 200 ml dung dịch G tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được 4,48 lít khí (đktc) làm xanh giấy quì tím ẩm. 

- Thí nghiệm 2: Nhỏ rất từ từ 150 ml dung dịch HCl 1M vào 200 ml dung dịch G, thu được V1 lít khí (đktc). 

- Thí nghiệm 3: Nhỏ rất từ từ 200 ml dung dịch G vào 120 ml dung dịch HCl 1M thì thu được V2 lít khí (đktc). 

a. Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b. Xác định giá trị V1 và V2.
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1.

a. Thể tích khí H2.
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                 2Na      +    2C2H5OH  
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                  2Na      +      2H2O       
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b.Khối lượng este.
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 CH3COOH      +    C2H5OH  
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2.

Dung dịch G là dung dịch chứa (NH4)2CO3. Vì khi hòa tan Urê vào nước xảy ra phản phản ứng:

                  CO(NH2)2      +      H2O    
[image: image48.wmf]¾¾®

      (NH4)2CO3  
Thí nghiệm 1:

                 2NaOH      +    (NH4)2CO3   
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Thí nghiệm 2: 
                 HCl      +    (NH4)2CO3   
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  2NH4HCO3 
           T:  0,15                   0,1                                        (mol)

           S:  0,05                    0                            0,2         (mol) 

                 HCl      +    NH4HCO3    
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  NH4Cl     +    CO2↑   +   H2O

           T:  0,05                  0,2                                                                     (mol)

           S:    0                    0,15                                          0,05                   (mol) 
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Thí nghiệm 3: 
                 2HCl      +    (NH4)2CO3  
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  2NH4Cl     +    CO2↑   +   H2O

           T:  0,12                   0,2                                                                    (mol)

           S:    0                     0,14                                             0,06                   (mol) 
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Câu 4: (6,0 điểm)

1. Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ Y cần 6,72 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy (chỉ có CO2 và nước) hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 thấy có 19,7 gam kết tủa xuất hiện và khối lượng dung dịch giảm 5,5 gam. Lọc bỏ kết tủa, đun nóng nước lọc lại thu 9,85 gam kết tủa nữa. Hãy xác định công thức phân tử của Y.

2. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một anken T bằng oxi, toàn bộ sản phẩm cháy (chỉ có CO2 và nước) được hấp thụ vào 295,2 gam dung dịch NaOH 20%. Sau thí nghiệm, nồng độ NaOH dư là 8,45%. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a. Xác định công thức phân tử của T.

b. Hỗn hợp Q (gồm T và H2) có tỉ khối hơi đối với He là 3,1. Đun nóng Q với xúc tác Ni, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được hỗn hợp Z.

- Hãy chứng minh rằng Z không làm mất màu dung dịch brom.

- Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 37,8 gam nước. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp Q ở điều kiện tiêu chuẩn.

	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1.                  
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 Khi dẫn hỗn hợp CO2 và H2O vào nước vôi trong xảy ra 2 phản ứng.
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Nung dung dịch nước lọc.
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Theo định luật bảo toàn nguyên tố oxi ta có:
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Do 
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 nên hợp chất hữu cơ có dạng CnH2n+2Oz .
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Ta có: 
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Vậy công thức phân tử của hợp chất hữu cơ là C2H6O. 

2.

 a.Gọi công thức phân tử của anken là CnH2n (n≥2).
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Theo đề: 
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Theo đề, ta có phương trình:  
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Công thức phân tử của anken là C2H4.

b.
- Chứng minh Z không có khả năng làm mất màu dung dịch Br2.
Hỗn hợp Q  
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Sau khi phản ứng cộng H2, hỗn hợp chỉ có C2H6 và H2 dư. Vì vậy hỗn hợp Z không tác dụng được dung dịch brom.
- Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp Q.

   Đốt cháy hỗn hợp Z cũng như đốt cháy hỗn hợp Q.
Hỗn hợp X  
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Thể tích mỗi khí:
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